
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP Cơm Thường (Cô 

Khánh)  

Tên giáo viên: Huỳnh Ngọc Khánh  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/09 đến 06/09 

Tuần 2 

Từ 09/09 đến 13/09 

Tuần 3 

Từ 16/09 đến 20/09 

Tuần 4 

Từ 23/09 đến 27/09 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

1. Đón trẻ 

* Cô đón trẻ:  

- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, quan tâm, dỗ dành trẻ còn khóc, chú ý đến sức khỏe 

của trẻ trước khi vào lớp. 

- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ trước khi đến lớp. Ghi chép cẩn thận 

và đầy đủ vào sổ nhật ký. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp như giờ ăn, giờ ngủ, học tập vui 

chơi của trẻ,... 

- Hướng dẫn phụ huynh và trẻ cách cất dép. 

- Cho trẻ chơi với đồ chơi theo ý thích trước giờ thể dục sáng. 

* Giáo dục lễ giáo: 

- Hướng dẫn trẻ nói "Con chào cô ạ” khi đến lớp. 

- Hướng dẫn trẻ nói "Con chào bố/mẹ" khi bố mẹ ra về. 

- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống. 

- Biết cám ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép, sử dụng các từ "Cám ơn", "Tạm biệt", "Ạ", 

"Vâng ạ". 

- Bé ngoan đến lớp: Trẻ biết chào hỏi cô và ông bà, bố mẹ.   

 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng 

* Thứ hai đầu tuần: Chào cờ 

- Cô hướng dẫn trẻ đứng tư thế nghiêm, tay phải đặt lên ngực trái thể hiện tình yêu đất 

nước, hát bài hát Quốc ca. 

- Dân vũ: Việt Nam ơi!, Em yêu Tổ quốc Việt Nam. 

* Bài thể dục sáng. 

- Khởi động: Tập theo dù thể dục, làm các động tác vận động nhẹ nhàng theo giai điệu 
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nhạc. 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần). 

* Tuần 1 + Tuần 3 

- Hô hấp: Gà gáy ò ó o 

- Thứ 3, thứ 5 tập theo hiệu lệnh: 

+ Tay: Hai tay đưa lên cao hạ xuống 

+ Bụng: Nghiêng người sang hai bên 

+ Chân: Đứng nhún chân 

- Thứ 4, thứ 6 vận động theo nhạc bài hát "Cùng lắc lư". 

+ Động tác 1: "Túm lấy cái cai, mình lắc lư cái đầu" - Hai tay nắm hai tay và lắc lư 

đầu. 

+ Động tác 2: "Túm lấy cái hông, nào mình cùng lắc lư" - Hay tay nắm hông và lắc lư 

mình. 

+ Động tác 3: "Vẫy vẫy cái tay, mình vỗ tay cho đều" - Hay tây đưa ra trước vẫy vẫy 

rồi vỗ tay. 

+ Động tác 4: "Cúi xuống cái chân, rồi nhẩy lên thật cao" - Cúi người, hai tay chỉ 

xuống chân rồi nhảy lên cao. 

Tuần 2 + Tuần 4 

- Hô hấp: Thổi nơ. 

- Thứ 3, thứ 5 tập theo hiệu lệnh. 

+ Tay: Hai tay chạm vai. 

+ Bụng: Nghiêng người sang hai bên. 

+ Chân: Đứng kiễng chân. 

- Thứ 4, thứ 6 vận động theo nhạc bài hát " Ồ sao bé không lắc". 

+ Động tác 1: "Đưa tay ra nào, nắm lấy cái tai...ồ sao bé không lắc" - Hai tay đưa ra 

trước, nắm vào hai tai, lắc đầu sang trái, phải. 

+ Động tác 2: "Đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo...ồ sao bé không lắc" - Hai tay đưa ra 

trước, nắm vào eo, lắc eo sang trái, phải. 

+ Động tác 3: "Đưa tay ra nào, nắm lấy cái chân...ồ sao bé không lắc - Hai tay đưa ra 

trước, cúi xuống nắm đầu gối, lắc lư người sang trái, phải.  



 

* Trò chuyện sáng 

Bé chào lớp mới 

1. Trò chuyện về tên trường, tên lớp của bé 

- Con đang học ở ngôi trường nào? 

- Trường của con nằm ở đâu? 

- Lớp học của con như thế nào? 

- Tên của lớp học con là gì? 

- Lớp học của con ở khu vực nào? 

2. Làm quen với cô giáo và các bạn 

- Lớp của con có mấy cô giáo? 

- Tên cô giáo của con là gì? 

- Các bạn trong lớp như thế nào? 

- Con thích chơi cùng với bạn nào? 

3. Chia sẻ về nội quy lớp học 

- Nội quy lớp học 

+ Đi học đầy đủ, đúng giờ 

+ Chào hỏi lễ phép khi đến lớp và ra về. 

+ Cất dép, ba lô đúng nơi quy định. 

+ Tập trung trong giờ học. 

4. Giới thiệu về đặc điểm lớp học của bé 

- Lớp học của chúng mình có những góc chơi nào? 

- Đó là những góc chơi gì? 

- Con thích chơi những đồ chơi nào? (MT34)  
 

Dự án: Vui hội trăng rằm 

1. Tên gọi, nguồn gốc ra đời, ý nghĩa của Tết trung thu 

- Tết trung thu là ngày gì? 

- Có những hoạt động nào trong đêm rằm Trung thu? 

- Vì sao lại gọi là Tết trung thu? 



=> Tết Trung thu như tên gọi là ngày giữa mùa thu, tức là vào rằm (ngày 15) tháng 

Tám âm lịch. Trăng tròn và trăng khuyết, niềm vui nỗi buồn, sự đoàn tụ, sum họp hay 

chia tay. Cũng từ đó trăng tròn là biểu tượng của sum họp và Tết trung thu cũng được 

gọi là Tết đoàn viên. 

- Trong ngày Tết trung thu có những đồ chơi gì? 

- Món ăn nào là món ăn đặc trưng của Tết trung thu? 

2. Trang trí đèn trung thu 

- Màu sắc đèn trung thu? 

- Các bộ phận của đèn trung thu. 

- Có những đèn phát sáng và phát nhạc, có đèn không phát sáng, phát nhạc, vì sao? 

3. Cách sử dụng/chơi an toàn với các loại đèn Trung thu 

- Mỗi loại đèn trung thu có một cách sử dụng khác nhau. 

- Khi sử dụng cần tham khảo ý kiến người lớn. 

- Các loại đèn sạc pin có thể có những nguy cơ gây mất an toàn, nên chú ý. 

- Đèn thường có tay cầm bằng cán, khi chơi cần chú ý điều gì? 

- Khi chơi xong cần chú ý điều gì? 

* Cô và trẻ chào nhau và vận động nhẹ nhàng qua một số bài hát/điệu nhảy: Rước đèn 

trung thu, Rước đèn tháng tám, Vầng trăng cổ tích.  
 

* Trò chuyện sáng - Gà tơ đi học 

1. Tên gọi, đặc điểm của con gà 

- Con gà là con vật nuôi ở đâu? 

- Gà con có đặc điểm gì? 

- Gà con có các bộ phận nào? 

- Gà con có mấy chân? 

2. Gà con lớn lên như thế nào 

- Cho trẻ xem video gà con nở từ quả trứng gà. 

+ Gà con được sinh ra từ đâu? 

+ Vì sao quả trứng gà nở được ra gà con? 

+ Sau khi gà con nở sẽ trưởng thành như thế nào? 



3. Vòng đời của gà 

- Bảng khám phá vòng đời của gà 

- Trứng gà -> Gà mởi nở -> Gà con -> Gà trưởng thành. 

- Món ăn yêu thích của Gà là gì?   

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 
Nghỉ lễ Quốc khánh 

2/9   

Nhận biết tập nói 

Đèn Trung thu   

Hoạt động nhận biết 

Hình tròn   

Nhận biết tập nói 

Con gà (MT21)   

MT21 

T3 

Nghỉ lễ Quốc khánh 

2/9   

Âm nhạc 

Dạy hát: Đêm trung 

thu 

Trò chơi âm nhac: Ai 

nhanh nhất   

Steam 

Cooking: Trải 

nghiệm làm bánh 

dẻo   

Âm nhạc 

Dạy hát: Đàn gà con 

Nghe hát: Gà trống 

thổi kèn   

T4 

Hoạt động chơi - tập có 

chủ đích 

Chuẩn bị Lễ khai 

giảng   

Steam 

Art: Sáng tạo đèn 

lồng (từ lõi giấy vệ 

sinh/bìa màu/cốc 

giấy)   

Âm nhạc 

Vận động: Rước đèn 

tháng tám 

Nghe hát: Chiếc đèn 

ông sao   

Steam 

Art: Xếp dán con gà   

T5 

Lễ khai giảng   Làm quen thơ - truyện 

Truyện: Sự tích đèn 

trung thu   

Làm quen thơ - truyện 

Thơ: Đèn ông sao   

Làm quen thơ - truyện 

Truyện: Gà tơ đi học   

T6 

Kỹ năng xã hội 

Làm quen với lớp 

mới - nội quy lớp 

học   

Phát triển vận động 

Đi theo hiệu lệnh 

nhanh chậm: Bước 

đều 1,2 

Trò chơi vận động: 

Chuyền bóng   

Phát triển vận động 

Bò chui qua cổng 

Trò chơi: Bóng tròn 

to   

Phát triển vận động 

Ngồi lăn và bắt bóng 

Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa   



Hoạt động ngoài 

trời 

* Hoạt động có chủ đích. 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát lớp học của bé. 

- Trò chuyện về ngày khai trường 05/09. 

- Trò chuyện về bạn trong lớp. 

- Trò chuyện về đồ chơi trong sân trường. 

- Tham quan phòng bảo vệ. 

- Tham quan sân vườn quanh trường. 

- Ôn truyện: Sự tích đèn trung thu. 

- Ôn hát: Đêm trung thu. 

- Ôn thơ: Đèn ông sao. 

- Vẽ phấn theo ý thích. 

- Ôn vận động: Rước đèn tháng tám. 

* Trò chơi vận động: 

- Bóng tròn to. 

- Gieo hạt. 

- Cáo và thỏ. 

- Ô tô và chim sẻ. 

- Lộn cầu vồng. 

- Cắp cua bỏ giỏ. 

- Chuyền bóng. 

- Ghép đôi. 

- Kéo co (Giao lưu với các lớp khác). 

- Trời nắng, trời mưa.   

 

Chơi tập ở các góc 

Dự án: Vui hội trăng rằm 

1. Xưởng chế tạo đồ chơi trung thu 

+ Trang trí, di màu đèn lồng 

- Làm đèn lồng trung thu. 

- Trang trí các họa tiết cho đèn trung thu. 

- Tô màu bức tranh đèn trung thu. 

 



+ Làm đèn lồng từ nguyên vật liệu 

- Làm đèn lồng con thỏ từ lõi giấy vệ sinh. 

- Làm đèn lồng từ bìa màu. 

2. Góc học tập 

+ Lập bảng: Các đồ chơi Trung thu; Các loại bánh Trung thu; Các hoạt động ngày 

Trung thu 

- Sưu tầm tranh ảnh về ngày trung thu, đồ dùng trong ngày Trung thu. 

- Tìm hình ảnh các đô chơi thường dùng trong ngày Trung thu. 

- Phân biệt, so sánh các loại bánh Trung thu. 

3. Góc tạo hình 

+ Nặn bánh truug thu 

- Làm bánh dẻo. 

- Nặn hình bánh trung thu. 

- Trang trí mâm cỗ ngày tết Trung thu. 

+ Tô màu tranh "Tết trung thu" 

- Làm sách về Tết trung thu. 

- Tô màu các loại đèn trung thu. 

- Tô màu mặt nạ trung thu. 

- Tô màu các hoạt động ngày trung thu. 

4. Góc phân vai 

+ Cửa hàng Trung thu: bán các đồ chơi, bánh Trung thu… 

- Đèn trung thu. 

- Bánh nướng. 

- Bánh dẻo. 

- Bánh trung thu hình các con vật. 

+ Gia đình: Làm bánh/ Bày mâm ngũ quả/ Phá cỗ Trung thu 

- Làm bánh dẻo. 

- Trang trí mâm ngũ quả. 

- Trang trí đầu lân. 

5. Góc sách truyện 



+ Nghe các câu truyện về sự tích trung thu, chị Hằng, chú Cuội 

- Câu chuyện: Sự tích chú Cuội. 

- Câu chuyện: Sự tích chị Hằng Nga. 

- Câu chuyện: Sự tích đèn trung thu  
 

Gà tơ đi học 

1. Góc bé chơi với hình và màu:  

+ Xếp dán con gà 

- Chắp ghép các hình tạo thành con gà 

- Làm tranh đàn gà 

+ Tô màu tranh con gà 

- Trang trí bức tranh đàn gà trong sân. 

- Tô màu và trang trí tranh con gà 

2. Góc hoạt động với đồ vật: 

+ Gắp thức ăn cho gà 

- Sử dụng kẹp gắp quả bông cho mô hình gà. 

- Nhặt thức ăn cho gà băng tay. 

- Dùng kẹp nhặt trứng cho gà. 

+ Vận chuyển các khối để xây nhà cho bạn gà. 

- Vận chuyển các khối hình bằng xe ô tô. 

- Vận chuyển các khối hình trong đường hẹp. 

- Vận chuyển các khối hình qua cầu. 

3. Góc thao tác vai: 

+ Cho búp bê ăn, ru ngủ,... 

- Chăm sóc cho búp bê. 

- Chuẩn bị đồ ăn cho búp bê. 

- Sắp xếp chuẩn bị giường ngủ cho búp bê. 

- Thay quần áo, vệ sinh cho búp bê. 

4. Góc sách truyện: 

+ Nghe cô kể các câu chuyện 



- Xem câu chuyện: Gà mẹ và gà con. 

- Xem tranh truyện: Cô gà mái đỏ. 

- Câu chuyện: Gà tơ đi học 

5. Góc vận động:  

+ Vận động theo các bài hát trong dự án. 

- Vận động theo giai điệu bài hát: Đàn gà con.   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

1. Hoạt động ăn 

- Rèn trẻ kỹ năng chuẩn bị bàn ăn, kỹ năng cầm thìa. 

- Trẻ nhận biết được tên một số món ăn và dĩnh dưỡng của món ăn đối với cơ thể. 

- Biết mời cô, mời bạn ăn. 

- Sau ăn biết cất bát, thìa, đúng nơi quy định. 

- Rèn thói quen súc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ sau khi ăn. 

- Động viên trẻ ăn ngon miệng hết suất, ăn đa dạng các món ăn khác nhau. 

- Phối hợp với cha mẹ học sinh để bổ sung các loại thực phẩm tốt cho bé. 

2. Hoạt động vệ sinh 

- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. 

- Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Kiểm tra vệ sinh các khu vực để đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường. 

- Rà soát các chậu cây, nắp thùng, lốp xe ở các góc chơi, góc sáng tạo có nước loại bỏ 

nước cho khô ráo tránh muỗi. Phát quang các cây cỏ, lá úa các cây cảnh toàn trường 

đảm bảo xanh sạch đẹp và vệ sinh toàn trường. 

- Tiếp tục tuyên truyền dịch bệnh mùa hè trên bảng thông tin tuyên truyền và góc 

tuyên truyền tại các lớp.  

- Tổ chức cân trẻ SDD, béo phì tháng, theo dõi chế độ ăn của trẻ để phối hợp với phụ 

huynh giúp trẻ đạt kênh bình thường. 

3. Hoạt động ngủ 

- Rèn trẻ lấy và cất chăn, chiếu, gối đúng nơi quy định. 

- Nằm ngủ đúng tư thế. 

- Mắc màn đảm bảo an toàn, phòng chốt muỗi và côn trùng. 

 



- Nghe nhạc không lời. 

- Nghe nhạc Vườn tâm hồn.   

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Hướng dẫn trò chơi vận động:  

- Trò chơi: Chi chi, chành chành. 

Cách chơi: Một trẻ xòe bàn tay của mình ra và các bạn còn lại sẽ dùng một ngón tay 

để chỉ vào lòng bàn tay đó. Cùng nhau đọc đồng dao "Chi chi chành chành". 

Luật chơi: Bạn nào bị bắt lại trong lòng bàn tay sẽ thua cuộc. 

- Trò chơi: Bắt chước, tạo dáng. 

Cách chơi: Giáo viên quy định một số dáng con vật cho trẻ. Ví dụ: Con chim đang 

bay, con khỉ đang trèo cây, con hổ đang gầm... Trẻ vừa đi vòng tròn và vỗ tay hát, khi 

có hiệu lệnh "Tạo dáng con..." trẻ sẽ dừng lại và tạo dáng của con vật được yêu cầu. 

Luật chơi: Bạn nào tạo dáng đúng sẽ giành chiến thắng. 

* Rèn kỹ năng tự phục vụ:  

- Cách cất ba lo. 

- Cách đi giầy, cởi giầy. 

- Cách lau mặt, lau miệng. 

* Các hoạt động khác: 

- Bày mâm ngủ quả đón trung thu. 

- Trang trí lớp đón trung thu. 

- Làm đèn trung thu. 

- Dọn vệ sinh góc chơi cùng cô và các bạn. 

* Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.   

 

Chủ đề - Sự kiện  Bé chào lớp mới  
Dự án: Vui hội trăng 

rằm  

Dự án: Vui hội trăng 

rằm  
Gà tơ đi học   

 


